
THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
^  / b ệ n h  V !Ệ N \  &VĐK QUẬN Ô MÔN Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

1' ĐA KHOA VÕỊI ---------------  ---------------  —   -------------  ------------------------------------
1 QUÂN ịpẩiị

i7' \  1 H
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY TH ựC HÀNH 

TẠI KHOA/ ĐƠN VỊ, SÓ LƯỢNG GIƯỜNG/ GHẾ RĂNG ĐÁP ỬNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY TH ựC HÀNH

s t t Họ và tên
Học vị/ 
Chuyên 

khoa

Ngành/ 
Chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

số Chúng chỉ 
hành nghề

Chuyên 
ngành 

hành nghề

Số năm kỉnh 
nghiệm KCB 
chuyên khoa

Môn học/ Học phần/ 
Tín chỉ trong chuong 

trình đào tạo
Nội dung đào tạo

Khoa/ đon vị đạt yêu 
cầu thực hành

Số giường đạt 
yêu cầu thực 

hành

1 Dương Tuyết Phượng BSCKI
Nội 

Tổng quát
002210/CT-

CCHN
Nội khoa 12 Nội khoa tổng hợp

Bệnh lý tim mạch; hô hấp; 
tiêu hóa; Shock; ; Nội tiết, 
thần kinh, da liễu, đột quỵ, 
suy kiêt, truyền nhiễm, cơ 

xương khớp, rối loạn chuyên 
hóa, lão khoa, thận-tiết niệu

Khoa Nội tồng họp 
Khoa Truyền nhiễm 

Khoa HSTC-CĐ
134

2 Nguvền Việt Triều BSCKI
Nội 

Tổng quát
001421/CT-

CCHN
Nội khoa 10 Nội khoa tồng hợp

3 Lê Thị ThùyNhư BS
YHCT

YHCT
002320/CT-

CCHN
Khám chữa 
bệnh YHCT

04 Nội khoa, YHCT Bệnh học YHCT Khoa YHCT 13

4 Nguyễn Ngọc Ọuí CNĐD
Điều dưỡng 

đa khoa
002320/CT-

CCHN
Điều dường 

đa khoa
07

Điêu dưỡng Nội-Ngoại- 
Nhi-Nhiễm(quy trình, kế 

hoạch chăm sóc)

Lập quy trình-kế hoạch chăm 
sóc (nội-ngoại-nhi-nhiễm)

Khoa nội tổng hợp 
Khoa truyền nhiễm 

Khoa HSTC-CĐ 
Khoa Nhi 

Khoa Ngoại

200

5 Lê Thanh Vũ CNĐD
Điều dưỡng 

đa khoa
002196/CT-

CCHN
Điều dưỡng 

đa khoa
01

6 Đặng Thanh Tuấn CNĐD
Điều dường 

đa khoa
002320/CT-

CCHN
Điều dường 

đa khoa
08

7 Nguyễn Thị Bích Thủy Điều dưỡng 
đa khoa

002290/CT-
CCHN

Điều dưỡng 
đa khoa

05

8 Ngô Văn Trọng CNĐD
Điều dưỡng 

đa khoa
002290/CT-

CCHN
Điều dường 

đa khoa 06



Stt Họ và tên
Học vị/ 
Chuyên 

khoa

Ngành/ 
Chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

số Chứng chỉ 
hành nghề

Chuyên 
ngành 

hành nghề

Số năm kinh 
nghiệm KCB 
chuyên khoa

Môn học/ Học phần/ 
Tín chi trong chương 

trình đào tạo
Nội dung đào tạo Khoa/ đơn vị đạt yêu 

cầu thực hành

Số giưòìig đạt 
yêu cầu thực 

hành

9 Hà Hữu Meo BSCKI
Sản phụ 

khoa
002322/CT-

CCHN
Sản phụ 

khoa 16 Sản phụ khoa Bệnh học san phụ khoa,đơ 
đẻ. phẫu thuât sản phu khoa, 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, 
hồi sức sơ sinh, kế hoạch hóa 

gia đình Khoa sản 25

10 Phạm Hồng Hải BSCKI
Sản phụ 

khoa
002279/CT-

CCHN
Sân phụ 

khoa
11 Sản phụ khoa

11 Thạch Thụy Trinh Trinh BS Đa khoa Đa khoa 01 Sản phụ khoa

12 Nguyễn Ngọc Liên CNHS Hộ sinh
002321/CT- 

CCHN
Sản phụ 

khoa
23 Điều dưỡng Sản phụ 

khoa (quy trình, kê 
hoạch chăm sóc)

Chăm sóc sản phụ khoa.đở 
đẻ,cs hậu sản, chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, hồi sức sơ 
sinh, kế hoạch hóa gia đình

13 Huỳnh Mỹ Thanh CNĐD 
Phụ sản

Điều dưỡng 
phụ sản

002282/CT-
CCHN

Điêu dưỡng 
Sản phụ 

khoa
04

14 Phan Bưu Vinh BS Ngoại khoa
005461/CT- 

CCHN Ngoại khoa 03
Ngoại khoa 

tổng họp
Ngoại khoa tông quát, Chân 

thương, vết thương bụng; 
Tăc ruột; Viêm ruột thừa; 

thoát vị bẹn, kỹ thuật gây mê 
hồi sức ...

Khoa Ngoại tổng họp. 
khoa gây mê hồi sức

23
15 Đỗ Trương Tài BS GMHS 001421 /CT- 

CCHN
Ngoại khoa 

GMHS 04
Ngoại khoa 

tổng hợp 
GMHS

16 Lý Phạm Tuyết Linh BSCKI Nội Nhi
004240/CT-

CCHN Nhi khoa 05 Nội Nhi tổng họp, Nhi- 
Nhiểm

Các Bệnh lý Nội Nhi tông 
hợp, Nhi-Nhiễm Khoa Nhi 43

17 Hà Chi Lăng CN
CĐHA

Chẩn đoán 
hình ảnh

002245/CT-
CCHN X Ọuang 04 KTV X Quang Thực hành X quang

Khoa xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình ảnh

0

18 Trần Thị Mỹ Hạnh DSĐH
Chuyên 

ngành dược 
hoc

41/CT-
CCHND

Thực hành 
chuyên 

ngành về 
quản lý và 
cung ứng 

thuốc

06
Chuyên ngành dược học, 
Dược lâm sàn, Quan ỉý 

và cung ứng thuốc

Thực hành chuyên ngành về 
quản lý và cung ứng thuốc ...

Khoa Dược 0

19 Lương Thị Bé Mười DSĐH
Chuyên 

ngành dược 
học

398/CT-
CCHND 05
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